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1 000109 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam [CDT+DTVT+TH+CNTP+QTKD+QTKT+MT08] 15 CD 03/07/2012 07 giờ 30 C314

2 000130 ðường lối cách mạng của ðảng Cộng sản Việt Nam [CDT+TH+TP+TC+MT208] 10 DH 03/07/2012 07 giờ 30 C314

3 000302 Anh văn 2 [CDT+DTVT+CNTP+QTKD+XD+MT08]+[DTVT+TH+XD07]+[XD06] 27 CD 03/07/2012 09 giờ 30 C314

4 000322 Anh văn 2 [TH+KD+MT208]+[XD207] 7 DH 03/07/2012 09 giờ 30 C314

5 505014 Lập trình ứng dụng TH08+TH07 16 CD 04/07/2012 07 giờ 30 C314

6 000324 Anh văn chuyên ngành 1 CDT208 1 DH 04/07/2012 07 giờ 30 C312

7 000324 Anh văn chuyên ngành 1 TH208 3 DH 04/07/2012 07 giờ 30 C312

8 909212 Anh văn chuyên ngành 1 MT207 1 DH 04/07/2012 07 giờ 30 C312

9 000324 Anh văn chuyên ngành 1 TP208 1 DH 04/07/2012 07 giờ 30 C312

10 000324 Anh văn chuyên ngành 1 XD208+XD207 11 DH 04/07/2012 07 giờ 30 C312

11 303213 Cung cấp ñiện 1 DDT208 1 DH 04/07/2012 07 giờ 30 C314

12 404202 Hệ thống viễn thông VT208 2 DH 04/07/2012 07 giờ 30 C314

13 707213 Nghiệp vụ ngoại thương KD208+KD206 6 DH 04/07/2012 07 giờ 30 C314

14 707213 Nghiệp vụ ngoại thương TC208 3 DH 04/07/2012 07 giờ 30 C314

15 707035 Nghiệp vụ ngoại thương QTKD07 1 CD 04/07/2012 07 giờ 30 C314

16 808014 Cơ học ñất XD08+XD06 4 CD 04/07/2012 09 giờ 30 C314

17 505015 Mạng máy tính TH08 2 CD 04/07/2012 09 giờ 30 C314

18 000325 Anh văn chuyên ngành 2 CDT208 1 DH 04/07/2012 09 giờ 30 C312

19 000325 Anh văn chuyên ngành 2 TH208+TH207 17 DH 04/07/2012 09 giờ 30 C312

20 808209 Cơ học ñất XD208+XD207 6 DH 04/07/2012 09 giờ 30 C314

21 909275 Tiếng Anh chuyên ngành MT208 22 DH 04/07/2012 09 giờ 30 C314

22 303238 Truyền ñộng ñiện 2 DDT208 2 DH 04/07/2012 09 giờ 30 C314

23 404205 Xử lý tín hiệu số VT208+VT207 8 DH 04/07/2012 09 giờ 30 C314

24 707056 Excel ứng dụng trg KToán QTKT08 2 CD 05/07/2012 07 giờ 30 C312

25 505013 Thiết kế cơ sở dữ liệu TH08+TH07 40 CD 05/07/2012 07 giờ 30 C312

26 000402 Toán A2 CNTP08+DTVT07+XD06 4 CD 05/07/2012 07 giờ 30 C312
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27 9DEXHDC001 Cơ sở văn hóa Việt Nam C09_MT1TD 1 CD 05/07/2012 07 giờ 30 C314

28 909228 Cơ sở văn hóa Việt Nam MT208 2 DH 05/07/2012 07 giờ 30 C314

29 000423 Toán A3 [CDT+VT+TH+TP208]+[CDT+VT+TH+TP+XD207]+[CDT+TH+TP206] 33 DH 05/07/2012 07 giờ 30 C314

30 000425 Toán C2 KD206+TC208+TC207 5 DH 05/07/2012 07 giờ 30 C314

31 707037 Giao tiếp trong KDoanh QTKT08 1 CD 05/07/2012 09 giờ 30 C601

32 000502 Vật lý 2 [DDT+DTVT+TH+CNTP+XD08]+[DTVT+TH+XD07]+[XD06] 67 CD 05/07/2012 09 giờ 30 C601

33 909247 Lịch sử design MT208 2 DH 05/07/2012 09 giờ 30 C312

34 000522 Vật lý A2 [CDT+DDT+VT+TH+TP+XD208] 36 DH 05/07/2012 09 giờ 30 C312

35 000522 Vật lý A2 [CDT+DDT+VT+TH+TP+XD207]+[CDT+TH+TP206]+[XD205] 30 DH 05/07/2012 09 giờ 30 C314

36 007202 Xác suất thống kê (QT) KD208+KD206 4 DH 05/07/2012 09 giờ 30 C314

37 007202 Xác suất thống kê (QT) TC208 3 DH 05/07/2012 09 giờ 30 C314

38 707020 Hệ thống thông tin qlý QTKD08 2 CD 06/07/2012 07 giờ 30 C310

39 606003 Hóa thực phẩm CNTP08+CNTP07 5 CD 06/07/2012 07 giờ 30 C310

40 808012 Kết cấu thép 1 XD08+XD07+XD06 5 CD 06/07/2012 07 giờ 30 C310

41 303019 Vi xử lý DTVT08+DTVT07 18 CD 06/07/2012 07 giờ 30 C310

42 505218 Cấu trúc dliệu và gthuật TH208+TH207 16 DH 06/07/2012 07 giờ 30 C312

43 808204 Cơ học kết cấu 1 XD208+XD207 2 DH 06/07/2012 07 giờ 30 C312

44 606222 Công nghệ bao gói (CN Bao gói +  Vật lý Bao bì) TP208 4 DH 06/07/2012 07 giờ 30 C312

45 707217 Dự báo KD206 3 DH 06/07/2012 07 giờ 30 C312

46 303212 Vi xử lý CDT208+CDT207 12 DH 06/07/2012 07 giờ 30 C312

47 303212 Vi xử lý DDT208+DDT207+DDT206 18 DH 06/07/2012 07 giờ 30 C314

48 303212 Vi xử lý VT208+VT207 38 DH 06/07/2012 07 giờ 30 C314

49 707004 Kinh tế vĩ mô (QT) QTKD08+QTKD07 11 CD 06/07/2012 09 giờ 30 C314

50 707004 Kinh tế vĩ mô (QT) QTKT08+QTKT07 2 CD 06/07/2012 09 giờ 30 C314

51 003001 Kỹ thuật ñiện (TP-XD) CNTP08 1 CD 06/07/2012 09 giờ 30 C314

52 404004 Thiết kế hệ thống số DTVT08+DTVT07 3 CD 06/07/2012 09 giờ 30 C314
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53 808015 Thi công XD06 1 CD 06/07/2012 09 giờ 30 C314

54 505212 Cơ sở dữ liệu TH208 1 DH 06/07/2012 09 giờ 30 C314

55 606224 Công nghệ chế biến  (CNCB Thủy sản + Cà phê) TP208 2 DH 06/07/2012 09 giờ 30 C314

56 001202 Công tác kỹ sư CDT208 1 DH 06/07/2012 09 giờ 30 C314

57 001202 Công tác kỹ sư DDT206 1 DH 06/07/2012 09 giờ 30 C314

58 707221 Kế toán quản trị KD208 1 DH 06/07/2012 09 giờ 30 C314

59 909248 Lịch sử văn minh thếgiới MT207 2 DH 06/07/2012 09 giờ 30 C314

60 707005 Nguyên lý kế toán QTKD08+QTKD07 5 CD 07/07/2012 07 giờ 30 C312

61 808016 Kiến trúc XD06 1 CD 07/07/2012 07 giờ 30 C312

62 606225 Công nghệ sinh học TP TP208+TP207 14 DH 07/07/2012 07 giờ 30 C312

63 808217 Kết cấu bêtông cốt thép2 XD208+XD207 26 DH 07/07/2012 07 giờ 30 C312

64 101201 Kỹ thuật nhiệt CDT207 2 DH 07/07/2012 07 giờ 30 C314

65 707214 Nguyên lý kế toán KD208+KD206 2 DH 07/07/2012 07 giờ 30 C314

66 707214 Nguyên lý kế toán TC208 2 DH 07/07/2012 07 giờ 30 C314

67 303205 ðiện tử số DDT208 2 DH 07/07/2012 07 giờ 30 C314

68 303205 ðiện tử số TH208+TH207 20 DH 07/07/2012 07 giờ 30 C314

69 606016 ðảmbảo CLượng & AntoànTP CNTP08 3 CD 07/07/2012 09 giờ 30 C314

70 303005 ðiện tử 1 DTVT08 1 CD 07/07/2012 09 giờ 30 C314

71 707019 Phântích hoạtñộng KDoanh QTKD08+QTKD06 4 CD 07/07/2012 09 giờ 30 C314

72 808013 Bêtông cốt thép 1 XD06 1 CD 07/07/2012 09 giờ 30 C314

73 505223 Cơ sở ñồ họa máy tính TH208 3 DH 07/07/2012 09 giờ 30 C314

74 606206 Hóa sinh thực phẩm TP208 1 DH 07/07/2012 09 giờ 30 C314

75 707262 Kế toán tài chính 2 TC208+TC207+TC206 5 DH 07/07/2012 09 giờ 30 C314

76 808219 Nền móng công trình XD208+XD207 4 DH 07/07/2012 09 giờ 30 C314

77 303206 ðiện tử 2 CDT208+CDT207 2 DH 07/07/2012 09 giờ 30 C314

78 303206 ðiện tử 2 DDT208+DDT207 2 DH 07/07/2012 09 giờ 30 C314
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79 303206 ðiện tử 2 VT208+VT207 8 DH 07/07/2012 09 giờ 30 C314

80 707069 Tin học ứng dụng trongKD QTKD08+QTKD07+QTKD06 7 CD 09/07/2012 07 giờ 30 C314

81 707006 Tin học ứng dụng trongKD QTKT06 1 CD 09/07/2012 07 giờ 30 C314

82 707255 Nghiệp vụ ngân hàng (KD) KD206 1 DH 09/07/2012 07 giờ 30 C314

83 005203 Tin học 1 DDT207 1 DH 09/07/2012 07 giờ 30 C314

84 606229 Tin học chuyên ngành TP208 3 DH 09/07/2012 07 giờ 30 C314

85 000427 Toán tin học TH207+TH206 9 DH 09/07/2012 07 giờ 30 C314

86 000431 Toán tin học 1 TH208 3 DH 09/07/2012 07 giờ 30 C314

87 808207 Trắc ñịa XD207 1 DH 09/07/2012 07 giờ 30 C314

88 101210 Truyền ñộng ñiện CDT208+CDT207 6 DH 09/07/2012 07 giờ 30 C314

89 001002 Cơ ứng dụng 1 CDT08 7 CD 09/07/2012 09 giờ 30 C312

90 001002 Cơ ứng dụng 1 XD06 3 CD 09/07/2012 09 giờ 30 C312

91 404002 Truyền số liệu DDT08 3 CD 09/07/2012 09 giờ 30 C312

92 001204 Cơ ứng dụng 2 CDT208+CDT207+CDT206 11 DH 09/07/2012 09 giờ 30 C312

93 001204 Cơ ứng dụng 2 XD207 5 DH 09/07/2012 09 giờ 30 C312

94 707284 PP Nghiên cứu trong QT TC208 1 DH 09/07/2012 09 giờ 30 C312

95 303226 Tin học chuyên ngành DDT208+DDT207+DDT206 16 DH 09/07/2012 09 giờ 30 C314

96 303226 Tin học chuyên ngành VT208+VT207+VT206 30 DH 09/07/2012 09 giờ 30 C314

97 006203 Toán kỹ thuật 2 (TP) TP208 1 DH 09/07/2012 09 giờ 30 C312

98 000430 Toán tin học 2 TH208+TH207 10 DH 09/07/2012 09 giờ 30 C312

99 707003 Quản trị học QTKD08+QTKD07 12 CD 10/07/2012 07 giờ 30 C314

100 707003 Quản trị học QTKT08 4 CD 10/07/2012 07 giờ 30 C314

101 606209 Kỹ thuật thực phẩm 1 TP208 2 DH 10/07/2012 07 giờ 30 C314

102 505219 Lập trình WEB 1 TH208+TH207+TH206 25 DH 10/07/2012 07 giờ 30 C312

103 707265 Quản trị chi phí TC208+TC207 4 DH 10/07/2012 07 giờ 30 C314

104 707254 Quản trị dự án KD208+KD207+KD206 7 DH 10/07/2012 07 giờ 30 C314
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105 808238 Sức bền vật liệu 2 XD208+XD207 8 DH 10/07/2012 07 giờ 30 C312

106 707021 Quản trị tài chính QTKD08+QTKD07+QTKD06 6 CD 10/07/2012 09 giờ 30 C314

107 606242 Nhập môn CNghệ T.Phẩm TP208 1 DH 10/07/2012 09 giờ 30 C314

108 505227 Quản lý doanh nghiệp TH208 1 DH 10/07/2012 09 giờ 30 C314

109 707260 Quản trị nhân sự TC208 1 DH 10/07/2012 09 giờ 30 C314

110 808220 TKế công trình dân dụng XD208 3 DH 10/07/2012 09 giờ 30 C314

111 707030 Thuế QTKD08+QTKD07 40 CD 11/07/2012 07 giờ 30 C312

112 707030 Thuế QTKT08 2 CD 11/07/2012 07 giờ 30 C312

113 606208 Phân tích thực phẩm TP208 1 DH 11/07/2012 07 giờ 30 C314

114 707263 Quản trị tài chính 2 TC208 2 DH 11/07/2012 07 giờ 30 C314

115 707256 Quản trị vận hành KD208+KD207+KD206 20 DH 11/07/2012 07 giờ 30 C314

116 505232 Quản trị cơ sở dữ liệu TH208+TH207 39 DH 11/07/2012 09 giờ 30 C314

117 606207 Vi sinh thực phẩm TP208+TP206 2 DH 11/07/2012 09 giờ 30 C314

118 606217 Tự ñộng hóa TP208+TP207+TP206 10 DH 12/07/2012 07 giờ 30 C314

119 707219 Kinh tế lượng TC207 1 DH 12/07/2012 07 giờ 30 C314

120 607202 Quản trị sản xuất TP208+TP207+TP206 26 DH 12/07/2012 09 giờ 30 C314

121 707281 Môn TC1: Kế toán Mỹ/ Kế toán thương mại dịch vụ TC207 1 DH 12/07/2012 09 giờ 30 C314

122 000106 Tư tưởng Hồ Chí Minh [CDT+CNTP+QTKD+QTKT+XD08]+[QTKD07] 6 CD 17/07/2012 07 giờ 30 C314

123 000126 Tư tưởng Hồ Chí Minh TC208 2 DH 17/07/2012 07 giờ 30 C314

124 9CBCTDC002 Tư tưởng Hồ Chí Minh D10_MT3DH+4NT 2 DH_TC 17/07/2012 07 giờ 30 C314

125 9CBCTDC002 Tư tưởng Hồ Chí Minh D10_QT06 2 DH_TC 17/07/2012 07 giờ 30 C314

126 9CBCTDC002 Tư tưởng Hồ Chí Minh D10_TH02 1 DH_TC 17/07/2012 07 giờ 30 C314

127 9CBCTDC002 Tư tưởng Hồ Chí Minh D10_VT01 1 DH_TC 17/07/2012 07 giờ 30 C314

128 000108 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin [TH+QTKD+XD+MT08] 10 CD 17/07/2012 09 giờ 30 C314

129 000128 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin [CDT+TH+TP+KD+XD+MT208] 17 DH 17/07/2012 09 giờ 30 C314

130 9CBCTDC001 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin D10_MT2TT+3DH+4NT 8 DH_TC 17/07/2012 09 giờ 30 C314
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131 9CBCTDC001 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin D10_QT01+06 4 DH_TC 17/07/2012 09 giờ 30 C314

132 9CBCTDC001 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin D10_XD01 5 DH_TC 17/07/2012 09 giờ 30 C314

133 001201 Vẽ kỹ thuật VT207 1 DH 18/07/2012 07 giờ 30 C314

134 001201 Vẽ kỹ thuật TH206 1 DH 18/07/2012 07 giờ 30 C314

135 9DTVECS002 Vẽ kỹ thuật (CHUNG : DDT & CNTP) D10_DDT01 1 DH_TC 18/07/2012 07 giờ 30 C314

136 9DTVECS002 Vẽ kỹ thuật (CHUNG : DDT & CNTP) D10_VT01 2 DH_TC 18/07/2012 07 giờ 30 C314

137 808240 Cơ lý thuyết XD208+XD207 8 DH 18/07/2012 09 giờ 30 C314

138 303201 Mạch ñiện 1 CDT208 1 DH 18/07/2012 09 giờ 30 C314

139 303201 Mạch ñiện 1 VT208 2 DH 18/07/2012 09 giờ 30 C314

140 303201 Mạch ñiện 1 TH208+TH207 6 DH 18/07/2012 09 giờ 30 C314

141 303211 Mạch ñiện 2 DDT208 1 DH 18/07/2012 09 giờ 30 C314

142 303211 Mạch ñiện 2 VT208 3 DH 18/07/2012 09 giờ 30 C314

143 1CKDICS001 Giải tích mạch ñiện D10_CDT01 2 DH_TC 18/07/2012 09 giờ 30 C314

144 1QTCHCS003 Kinh tế vi mô D10_QT04+06 3 DH_TC 18/07/2012 09 giờ 30 C314

145 1XDCHCS008 Cơ lý thuyết D10_XD01+02 43 DH_TC 18/07/2012 09 giờ 30 C314

146 505001 Nhập môn lập trình TH08+TH07 5 CD 19/07/2012 09 giờ 30 C314

147 505203 Nhập môn lập trình TH208+TH207+TH205 5 DH 19/07/2012 09 giờ 30 C314

148 1THCHCS001 Nhập môn lập trình D09_TH01 1 DH_TC 19/07/2012 09 giờ 30 C314

149 1THCHCS001 Nhập môn lập trình D10_TH01+02 19 DH_TC 19/07/2012 09 giờ 30 C314

150 505003 Tin học văn phòng TH08 1 CD Thi phòng máy

151 505222 Lập trình Windows TH208+TH207+TH206 17 DH Thi phòng máy

152 008201 Tin học chuyên ngành 1 XD208+XD207+XD205 3 DH Thi phòng máy

153 808225 Tin học chuyên ngành 2 XD208 1 DH Thi phòng máy

154 705201 Tin học quản lý TC206 1 DH Thi phòng máy


